
Phụ lục V 

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DỊCH VỤ  

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC DI SẢN VĂN HÓA 

(Ban hành kèm theo Thông tư  số     /2026/TT-BVHTTDL ngày     tháng     năm 2026 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 
 

 1. Mô tả nội dung công việc 

STT Nội dung công việc 
Hạng, bậc viên 

chức tham gia 

I 
Xây dựng đề án, dự án, kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục di sản        

văn hóa 

1 Dự thảo đề án, dự án, kế hoạch 
Hạng III bậc 6/9 

hoặc tương đương 

2 
Khảo sát, nghiên cứu điền dã xây dựng nội dung phục 

vụ giáo dục di sản văn hóa 

Hạng II bậc 2/8 

hoặc tương đương 

3 
Xây dựng đề cương nội dung và hoạt động cho hoạt 

động giáo dục di sản văn hóa  

Hạng III bậc 6/9 

hoặc tương đương 

4 
Đề xuất danh mục hiện vật dự kiến sử dụng trong hoạt 

động giáo dục di sản văn hóa 

Hạng III bậc 6/9 

hoặc tương đương 

5 
Đề xuất danh mục các học liệu sử dụng trong hoạt động 

giáo dục di sản văn hóa 

Hạng III bậc 6/9 

hoặc tương đương 

6 Đề xuất danh mục tài liệu, ảnh, phim liên quan 
Hạng III bậc 6/9 

hoặc tương đương 

7 
Các vấn đề liên quan đến bản quyền của các tài liệu, ảnh, 

phim và hiện vật dự kiến sử dụng 

Hạng III bậc 6/9 

hoặc tương đương 

8 
Xây dựng khái toán cho hoạt động giáo dục di sản văn 

hóa 

Hạng III bậc 6/9 

hoặc tương đương 

9 Hoàn thiện đề án, dự án, kế hoạch trình phê duyệt 
Hạng III bậc 6/9 

hoặc tương đương 

II 
Thẩm định đề án, dự án, kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục di sản 

văn hóa 

1 

Tổ chức họp và chuẩn bị hồ sơ, tài liệu họp Hội đồng 

khoa học thẩm định đề án, dự án, kế hoạch tổ chức hoạt 

động giáo dục di sản văn hóa 

Hạng III bậc 6/9 

hoặc tương đương 

III Khảo sát địa điểm thực hiện hoạt động giáo dục di sản văn hóa 

1 
Khảo sát địa điểm thực hiện hoạt động giáo dục di sản 

văn hóa 

Hạng II bậc 6/8 

hoặc tương đương 
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IV Xây dựng nội dung cho hoạt động giáo dục di sản văn hóa 

1 
Xây dựng nội dung cho hoạt động giáo dục di sản văn 

hóa 

Hạng II bậc 6/8 

hoặc tương đương 

2 Xây dựng danh mục tài liệu, ảnh, phim liên quan 
Hạng III bậc 6/9 

hoặc tương đương 

3 Thiết kế học liệu 
Hạng III bậc 6/9 

hoặc tương đương 

4 Xây dựng kịch bản hoạt động giáo dục di sản văn hóa 
Hạng III bậc 6/9 

hoặc tương đương 

5 
Thực hành thử nghiệm hoạt động giáo dục di sản văn 

hóa 

Hạng III bậc 6/9 

hoặc tương đương 

6 
Đánh giá và hoàn thiện nội dung cho hoạt động giáo dục 

di sản văn hóa 

Hạng III bậc 6/9 

hoặc tương đương 

7 
Xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động giáo dục di sản 

văn hóa 

Hạng III bậc 6/9 

hoặc tương đương 

V Tổ chức hoạt động giáo dục di sản văn hóa 

1 
Chuẩn bị địa điểm, không gian và học liệu cho hoạt 

động giáo dục di sản văn hóa 

Hạng III bậc 6/9 

hoặc tương đương 

2 
Mời các nhóm học sinh, sinh viên và các nhóm khách 

tham gia hoạt động 

Hạng III bậc 6/9 

hoặc tương đương 

3 
Phân chia nhóm và lịch tham gia hoạt động giáo dục di 

sản văn hóa phù hợp với nội dung và kế hoạch hoạt động 

Hạng II bậc 6/8 

hoặc tương đương 

4 
Phối hợp với trường học trong việc chuẩn bị trước cho 

hoạt động giáo dục di sản văn hóa 

Hạng II bậc 6/8 

hoặc tương đương 

5 
Mời các chuyên gia, nhà nghiên cứu tham gia hướng 

dẫn, giảng bài 

Hạng II bậc 6/8 

hoặc tương đương 

6 Tổ chức hoạt động giáo dục theo kế hoạch 
Hạng II bậc 6/8 

hoặc tương đương 

VI Đánh giá và báo cáo hoạt động giáo dục di sản văn hóa 

1 
Tổ chức đánh giá chất lượng hoạt động giáo dục di sản 

văn hóa của bảo tàng 

Hạng II bậc 2/8 

hoặc tương đương 

2 

Xây dựng báo cáo kết quả hoạt động giáo dục di sản văn 

hóa của bảo tàng và các kiến nghị, đề xuất cho các hoạt 

động giáo dục của bảo tàng 

Hạng III bậc 6/9 

hoặc tương đương 

3 
Xây dựng hồ sơ, tư liệu liên quan đến hoạt động giáo 

dục di sản văn hóa của bảo tàng 

Hạng III bậc 3/9 

hoặc tương đương 
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2. Bảng định mức 

Đơn vị tính: 01 chương trình/15 người tham gia 

STT Thành phần hao phí Đơn vị tính Trị số định 

mức hao phí 

A Nhân công   

 Lao động trực tiếp   

I 
Xây dựng đề án, dự án, kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục di sản văn 

hóa 

1 Dự thảo đề án, dự án, kế hoạch Công 0,125 

2 
Khảo sát, nghiên cứu điền dã xây dựng nội 

dung phục vụ giáo dục di sản văn hóa 

Công 
1 

3 
Xây dựng đề cương nội dung và hoạt động cho 

hoạt động giáo dục di sản văn hóa  

Công 
1 

4 
Đề xuất danh mục hiện vật dự kiến sử dụng 

trong hoạt động giáo dục di sản văn hóa 

Công 
0,25 

5 
Đề xuất danh mục các học liệu sử dụng 

trong hoạt động giáo dục di sản văn hóa 

Công 
0,25 

6 
Đề xuất danh mục tài liệu, ảnh, phim liên 

quan 

Công 
0,25 

7 
Các vấn đề liên quan đến bản quyền của các 

tài liệu, ảnh, phim và hiện vật dự kiến sử dụng 

Công 
1 

8 
Xây dựng khái toán cho hoạt động giáo dục 

di sản văn hóa 

Công 
1 

9 
Hoàn thiện đề án, dự án, kế hoạch trình phê 

duyệt 

Công 
0,25 

II 
Thẩm định đề án, dự án, kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục di sản văn 

hóa 

1 

Tổ chức họp và chuẩn bị hồ sơ, tài liệu họp 

Hội đồng khoa học thẩm định đề án, dự án, 

kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục di sản 

văn hóa 

 

Công 1 

III Khảo sát địa điểm thực hiện hoạt động giáo dục di sản văn hóa 

1 
Khảo sát địa điểm thực hiện hoạt động giáo 

dục di sản văn hóa 

Công 
1 

IV Xây dựng nội dung cho hoạt động giáo dục di sản văn hóa 
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1 
Xây dựng nội dung cho hoạt động giáo dục 

di sản văn hóa 

Công 
0,5 

2 
Xây dựng danh mục tài liệu, ảnh, phim liên 

quan 

Công 
2 

3 Thiết kế học liệu Công 2 

4 
Xây dựng kịch bản hoạt động giáo dục di 

sản văn hóa 

Công 
1 

5 
Thực hành thử nghiệm hoạt động giáo dục 

di sản văn hóa 

Công 
0,5 

6 
Đánh giá và hoàn thiện nội dung cho hoạt động 

giáo dục di sản văn hóa 

Công 
0,5 

7 
Xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động 

giáo dục di sản văn hóa 

Công 
3 

V Tổ chức hoạt động giáo dục di sản văn hóa 

1 
Chuẩn bị địa điểm, không gian và học liệu 

cho hoạt động giáo dục di sản văn hóa 

Công 
0,5 

2 
Mời các nhóm học sinh, sinh viên và các 

nhóm khách tham gia hoạt động 

Công 
0,5 

3 

Phân chia nhóm và lịch tham gia hoạt động 

giáo dục di sản văn hóa phù hợp với nội 

dung và kế hoạch hoạt động 

Công 

0,5 

4 

Phối hợp với trường học trong việc chuẩn 

bị trước cho hoạt động giáo dục di sản văn 

hóa 

Công 

1 

5 
Mời các chuyên gia, nhà nghiên cứu tham 

gia hướng dẫn, giảng bài 

Công 
0,5 

6 Tổ chức hoạt động giáo dục theo kế hoạch Công 1 

VI Đánh giá và báo cáo hoạt động giáo dục di sản văn hóa 

1 
Tổ chức đánh giá chất lượng hoạt động giáo 

dục di sản văn hóa của bảo tàng 

Công 
0,5 

2 

Xây dựng báo cáo kết quả hoạt động giáo 

dục di sản văn hóa của bảo tàng và các kiến 

nghị, đề xuất cho các hoạt động giáo dục 

của bảo tàng 

Công 

0,5 

3 
Xây dựng hồ sơ, tư liệu liên quan đến hoạt 

động giáo dục di sản văn hóa của bảo tàng 

Công 
1 

 Lao động gián tiếp (tương đương 15%) Công  
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B Máy móc, thiết bị sử dụng   

 Máy tính có kết nối internet Ca Theo thực tế 

 Máy in laser A4 Ca Theo thực tế 

 Máy chiếu Ca Theo thực tế 

 Tivi 65 inch Ca Theo thực tế 

C Vật liệu sử dụng   

 Giấy A4  Tờ Theo thực tế 

 Giấy A3 Tờ Theo thực tế 

 Mực in laser A4 Hộp Theo thực tế 

 Cặp tài liệu hồ sơ lưu Chiếc Theo thực tế 

 Cặp tài liệu cứng khổ A4 Chiếc Theo thực tế 

 Bút bi Chiếc Theo thực tế 

 Bút chì Chiếc Theo thực tế 

 Tẩy chì Chiếc Theo thực tế 

 Bút dạ 24 màu Hộp Theo thực tế 

 Vật liệu phụ (tương đương 10%)   

 

Ghi chú:  

- Trường hợp tăng 05 người tham gia trong cùng Chương trình giáo dục, định 

mức nhân công, máy móc và thiết bị sử dụng được nhân với hệ số tăng 0,3.  

- Các chi phí phát sinh khác được xác định theo quy định tại khoản 3 Điều 3 

của Thông tư này./. 

 

 

 

 

 

 

 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-06-26T15:33:58+0700
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch - Hà Nội
	Lê Thị Thu Hiền<hienltt.vdt@bvhttdl.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-06-26T16:40:31+0700
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch - Hà Nội
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch<bovanhoathethaovadulich@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-06-26T16:40:36+0700
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch - Hà Nội
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch<bovanhoathethaovadulich@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-06-26T16:40:41+0700
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch - Hà Nội
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch<bovanhoathethaovadulich@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-06-26T16:42:41+0700
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch - Hà Nội
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch<bovanhoathethaovadulich@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




